
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ I - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT Nhóm lớp Môn học Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 

 thức Họ và tên GV Ghi chú

CƠ SỞ CỦ CHI

Y  SỸ

1 01YS14A1,C1 Sức khỏe sinh sản 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

2 01YS14A1,C1 Bệnh Nội Khoa 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Bảo Trang

3 01YS14A1,C1 Bệnh Ngoại khoa 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

4 01YS14B,D1 Sức khỏe sinh sản 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

5 01YS14B,D1 Điều dưỡng CBKT Điều dưỡng 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa

6 01YS14B,D1 Bệnh Nội Khoa 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Bảo Trang

7 01YS14B,D1 Bệnh Ngoại khoa 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

ĐIỀU DƯỠNG

8 01DD14A1,C1 Điều dưỡng cơ sở 1 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thu Thủy

9 01DD14A1,C1 Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Bảo Trang

10 01DD14A1,C1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

11 01DD14A1,C1 CSSK Phụ nữ, bà mẹ và trẻ em 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung

12 01DD14B1,D1 Điều dưỡng cơ sở 1 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phan Thị Thu Thủy

13 01DD14B1,D1 Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Lê Bảo Trang

14 01DD14B1,D1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc

15 01DD14B1,D1 CSSK Phụ nữ, bà mẹ và trẻ em 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung
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DƯỢC

16 01DS14A1,C1 Hóa dược dược lý 2 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy

17 01DS14A1,C1 Dược liệu 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

18 01DS14A1,C1 Dược lâm sàng 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy

19 01DS14A1,C1 Bào chế 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Quang Hưng

20 01DS14B,D1 Hóa dược dược lý 2 2 Online 18h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy

21 01DS14B,D1 Dược lâm sàng 2 Online 19h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy

22 01DS14B,D1 Bào chế 2 Online 20h00 2 19/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Ngô Quang Hưng

KẾ  TOÁN DOANH NGHIỆP

23 01KT14A1,C1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 18h00 3 13/09/2022 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

24 01KT14A1,C1 Kế toán doanh nghiệp 1 2 Online 19h00 3 13/09/2022 90 phút Tự luận Nguyễn Vương Thành Long

25 01KT14A1,C1 Kế toán excel 2 Online 20h00 3 13/09/2022 90 phút Tự luận Huỳnh Thị Xuân Thùy

26 01KT14A1,C1 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Online 20h00 3 13/09/2022 75 phút Tự luận Huỳnh Thị Xuân Thùy

MARKETING

27 01MK14A,C1 Kỹ năng giao tiếp 2 Online 18h00 3 13/09/2022 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

28 01MK14A,C1 Kênh phân phối bán hàng 2 Online 18h00 3 13/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Mai Lưu Huy

29 01MK14A,C1 Nghiệp vụ marketing 2 Online 19h00 3 13/09/2022 60 phút Tự luận Ngô Thanh Tú

30 01MK14A,C1 Hành vi khách hàng 2 Online 20h00 3 13/09/2022 75 phút Tự luận Mai Lưu Huy

31 01MK14A,C1 Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh 2 Online 20h00 3 13/09/2022 60 phút Tự luận Nguyễn Tiến Huy

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

32 01TM14A1,C1 Tiếng anh chuyên ngành 2 102 13h00 CN 25/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

33 01TM14A1,C1 Quản trị mạng window Server 2 102 8h00 CN 25/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Trương Bá Vĩnh
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34 01TM14A1,C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 2 102 9h00 CN 25/09/2022 45 phút Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ

35 01TM14A1,C1 Các dịch vụ mạng 2 102 10h00 CN 25/09/2022 60 phút Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn

Lưu ý : 
Đối với môn thi trắc nghiệm online: mã đề và mật khẩu - Phòng khảo thí sẽ công bố trước giờ thi.
Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo: 
*Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821  * Hotline: 0963 2000 15

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

ĐIỀU DƯỠNG

1 14 1213360149 Phạm Thanh Bình 04/09/2005 01DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 1

2 14 1213360149 Phạm Thanh Bình 04/09/2005 01DD14C1 CSNB Nội Khoa

3 14 1213360096 Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2006 01DD14C1 CSNB Ngoại khoa

4 14 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 CSNB Ngoại khoa

5 14 1213360130 Nguyễn Anh Thư 12/09/2006 01DD14C1 CSNB Ngoại khoa

6 14 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 01DD14C1 CSSK Phụ nữ, bà mẹ và trẻ em

DƯỢC

7 14 1213360038 Dương Thị Quỳnh Giang 26/08/2005 01DS14C1 Hóa dược dược lý 2

8 14 1213360014 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 01DS14C1 Dược liệu

9 14 1213240020 Hồ Vĩnh Long 27/10/1993 01DS14A1 Dược lâm sàng

10 14 1213360119 Hồng Quang Duy 25/06/2006 01DS14C1 Bào chế

11 14 1213360114 Ngô Thị Mỹ Duyên 27/12/2006 01DS14C1 Bào chế

12 14 1213360097 Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006 01DS14C1 Bào chế

13 14 1213360123 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/07/2006 01DS14C1 Bào chế

14 14 1213360138 Trần Nguyễn Trọng Phúc 21/02/2006 01DS14C1 Bào chế

15 14 1213360124 Trần Thị Thủy Tiên 07/11/2006 01DS14C1 Bào chế

16 13 1203240050 Võ Chí Cường 13/06/2001 01DS13A1 Bào chế (học lại cùng khóa 14)

KẾ  TOÁN DOANH NGHIỆP

17 14 1213360002 Nguyễn Công Danh 18/11/2000 01KT14C1 Kỹ năng giao tiếp



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

18 14 1213360143 Đặng Xuân Mai 28/07/2005 01KT14C1 Kỹ năng giao tiếp

19 14 1213360139 Nguyễn Văn Khoa 08/09/2004 01KT14C1 Kỹ năng giao tiếp

20 14 1213360002 Nguyễn Công Danh 18/11/2000 01KT14C1 Kế toán doanh nghiệp 1

21 14 1213360091 Nguyễn Thị Kim Khánh 25/08/2006 01KT14C1 Kế toán doanh nghiệp 1

22 14 1213360139 Nguyễn Văn Khoa 08/09/2004 01KT14C1 Kế toán doanh nghiệp 1

23 14 1213360027 Trác Xuân Hùng Bách 27/10/2002 01KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

24 14 1213360002 Nguyễn Công Danh 18/11/2000 01KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

25 14 1213360078 Tạ Phương Hà 28/10/2006 01KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

26 14 1213360148 Lê Thị Kim Loan 29/12/2005 01KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

27 14 1213360109 Nguyễn Thị Hồng Thắm 07/05/2006 01KT14C1 Kế toán hành chính sự nghiệp

MARKETING

29 14 1213360092 Nguyễn Hồ Phương Uyên 30/05/2006 01MK14C1 Kỹ năng giao tiếp

30 14 1213360156 Cao Nguyên Vũ 01/11/2006 01MK14C1 Kỹ năng giao tiếp

31 14 1213360144 Biện Thái Ngọc Hân 24/07/2006 01MK14C1 Nghiệp vụ marketing

32 14 1213360156 Cao Nguyên Vũ 01/11/2006 01MK14C1 Nghiệp vụ marketing

33 14 1213360094 Trần Chấn Đông 04/10/2006 01MK14C1 Hành vi khách hàng

34 14 1213360144 Biện Thái Ngọc Hân 24/07/2006 01MK14C1 Hành vi khách hàng

35 14 1213360129 Võ Nhựt Huy 27/12/2006 01MK14C1 Hành vi khách hàng

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

36 14 1213360142 Lê Công Đức Anh 13/08/2006 01TM14C1 Quản trị mạng window Server

37 14 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/03/2006 01TM14C1 Quản trị mạng window Server

38 14 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/03/2006 01TM14C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

39 14 1213360120 Võ Vĩnh Phúc 17/04/2006 01TM14C1 Tiếng anh chuyên ngành

40 14 1213360055 Nguyễn Thành Đạt 18/12/2006 01TM14C1 Các dịch vụ mạng



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

41 14 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/03/2006 01TM14C1 Các dịch vụ mạng

42 14 1213360073 Huỳnh Văn Sang 03/11/2005 01TM14C1 Các dịch vụ mạng

43 14 1213360015 Trần Nhật Tiến 13/08/2005 01TM14C1 Các dịch vụ mạng

44 14 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 Các dịch vụ mạng

Tổng danh sách: 44 sinh viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


